
Mẫu 01- Danh sách đăng ký hành nghề 

2. Địa chỉ: Tòa nhà tại thửa đất số CE640068, Đường Lê Duẩn, Phường Phủ Lý , tỉnh Ninh Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 ------------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - HÀ NAM

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : 24/24 giờ ( Từ 7h00 đến 17h00 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề /số chứng chỉ 

hành  nghề 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

( nếu có ) 

Ghi chú

Không 

2 Ứng Xuân Hiếu 00746/HNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

 Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt, bác sỹ phẫu thuật Phaco, 

mộng, quặm. Trưởng phòng KHTH

Không 

1 Đặng Xuân Nguyên 002846/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Giám đốc chuyên môn , kiêm Bác sỹ 

điều trị khám bệnh, chữa bệnh  chuyên 

khoa  mắt, Bác sỹ phẫu thuật, dịch kính 

võng mạc, phẫu thuật khúc xạ và BS 

chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật Phaco, 

mộng, quặm. Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật cơ sở .

Không 3 Vũ Quang Thiện 023547/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

 Bác sỹ khám bệnh ngoại trú, điều trị 

nội trú chữa bệnh chuyên khoa mắt , 

Bác sỹ phẫu thuật Phaco, Mộng, quặm 

và chẩn đoán hình ảnh . Trưởng khoa 

khám bệnh



8 Ninh Xuân Cường 
0004060/HNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Bác sỹ khám bệnh ngoại trú, điều trị nội 

trú, chẩn đoán hình ảnh
Không 

4 Nguyễn Thị Hương 027651/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

 Bác sỹ khám bệnh ngoại trú, điều trị 

nội trú, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh
Không 

Không 

6 Đinh Đức Trung 000834/HNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Bác sỹ gây mê hồi sức Không 

5 Nguyễn Đăng Sơn 
0017363/HNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Bác sỹ khám bệnh ngoại trú, điều trị nội 

trú, Bác sỹ phẫu thuật Phaco, mộng, 

quặm.

Không 

9 Trần Nam Cao 007340/NĐ-CCHN

Thực hiện  theo QĐ tại 

TTLT số 26/2015 TTLBYT- 

BNV

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng; Điều dưỡng trưởng  BV Không 

7 Nguyễn Thu Hương 018059/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

 Bác sỹ khám bệnh ngoại trú, điều trị 

nội trú, bác sỹ phẫu thuật khúc xạ giác 

mạc.

Không 

11 Trương Thị Hợp 018652/TH-CCHN

Thực hiện  theo QĐ tại 

TTLT số 26/2015 TTLBYT- 

BNV

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng - Điều dưỡng phó BV Không 

10 Phạm Thị Linh
0003690/HNA-

CCHN

Thực hiện  theo QĐ tại 

TTLT số 26/2015 TTLBYT- 

BNV

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng 



Không 

13
Nguyễn Thị Kim 

Oanh
032357/HNO-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Kỹ Thuật viên xét nghiệm Không 

12 Nguyễn Thị Thu Hà
0003874/HNA-

CCHN

Thực hiện  theo QĐ tại 

TTLT số 26/2015 TTLBYT- 

BNV

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng 

Không 

15 Nguyễn Thị Hòa 
0003929/HNA-

CCHN

Thực hiện  theo QĐ tại 

TTLT số 26/2015 TTLBYT- 

BNV

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng Không 

14 Vũ Thị Diên 008052/TB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Trưởng khoa xét nghiệm

16 Đinh Huy Đạt 
0003905/HNA-

CCHN

Thực hiện  theo QĐ tại 

TTLT số 26/2015 TTLBYT- 

BNV

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng Không 

Không 

18 Trần Thị Lực 001570/HNA-CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng Không 

17 Đặng Minh Tiến 002607/HNO-CCHN
Thực hiện theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng 

Không 19 Lại Thị Quỳnh
0017719/HNO-

CCHN

Thực hiện  theo QĐ tại 

TTLT số 26/2015 TTLBYT- 

BNV

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng 



23 Phùng Thị Nhung 030010/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Bác sỹ gây mê hồi sức Không 

24 Lại Thị Thương 
000111/HNA-

GPHN
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều Dưỡng Không 

25 Lê Thu Hà 
000106/HNA-

GPHN
Khúc xạ nhãn khoa 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Kỹ thuật viên Không 

26 Vũ Thị Thái 
001194/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Bác sỹ khám bệnh ngoại trú, điều trị 

nội trú.
Không 

27 Trần Thị Nương 
0001069/NB-

GPHN
Hộ Sinh

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng Không 

20 Trần Thị Thu Bình 033739/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông Tư số 26/2015/TTLT-

BYT ngày 0711/2021

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng Không 

Không 

22 Phạm Thị Thảo 008049/NĐ-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Kỹ Thuật viên xét nghiệm Không 

21 Nguyễn Đắc Hiển 
0004231/HNA-

CCHN

Thực hiện  theo QĐ tại 

TTLT số 26/2015 TTLBYT- 

BNV

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 12h00, 

chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo lịch phân công của Giám đốc 

Bệnh viện.

Điều dưỡng 



28
Phạm Thị Bích 

Phương 

0003360/HNA-

CCHN
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 

12h00, chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc Bệnh viện.

Điều dưỡng Không 

29 Trần Thu Nguyệt 002024/HP-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 7h00 - 

12h00, chiều từ 14h00 -17h00;.Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc Bệnh viện.

Điều dưỡng Không 

[1]
 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

[4]
 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.

[5]
 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)….

[6]
 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu.

Ninh Bình, ngày  29  tháng  06 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

[2]
 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

[3]
 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm.
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